
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2025, 23(8): 1003-1014 
vie.vjas.vn 

https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2025.23.8.02 

 

1003 

 

HIỆN TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ DỊCH TỄ  

ĐẾN BỆNH KHÂM LÁ SẮN (Begomovirus stanleyi) TẠI VIỆT NAM  

Trần Văn Chiến
1,2

, Lê Thị Lan Hương
2
,  

Nguyễn Hoàng Trung Anh
2
, Nguyễn Minh Trang

2
, Trịnh Xuân Hoạt

3
, Hà Viết Cường

1* 

1
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

2
Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

3
Viện Bảo vệ thực vật 

*
Tác giả liên hệ: hvcuongnh@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 23.04.2025 Ngày chấp nhận đăng: 14.08.2025 

TÓM TẮT 

Bệnh khảm lá là bệnh nguy hiểm nhất trên sắn ở khắp thế giới, do ít nhất 11 virus thuộc chi Begomovirus gây 

ra. Tại Việt Nam, bệnh khảm lá sắn được ghi nhận lần đầu tiên tại Tây Ninh năm 2017 và nhanh chóng lây lan khắp 

cả nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng bệnh khảm lá tại các vùng trồng sắn trọng điểm, 

xác định được yếu tố dịch tễ ảnh hưởng đến bệnh và khẳng định nguyên nhân gây bệnh. Điều tra đồng ruộng trong 

năm 2022 cho thấy, bệnh khảm lá xuất hiện tại 10/12 tỉnh điều tra với mức độ phổ biến bệnh trung bình 70,4%. Tỷ lệ 

bệnh (TLB), chỉ số bệnh (CSB) và mật độ bọ phấn (Bemisia tabaci) trưởng thành trung bình lần lượt là 75,4%;  

2,80 và 2,51 con/cây. Phân tích thống kê cho thấy (i) giống sắn có ảnh hưởng đến TLB, CSB và mật độ bọ phấn,  

(ii) tuổi cây cũng ảnh hưởng đến CSB, (iii) cây trồng từ hom nhiễm có CSB cao hơn cây bị nhiễm bằng bọ phấn,  

(iv) mật độ bọ phấn trưởng thành ảnh hưởng nhẹ đến TLB nhưng không ảnh hưởng đến CSB. Kết quả kiểm tra 507 

mẫu lá sắn thu thập bằng PCR và phân tích trình tự 15 mẫu virus đã khẳng định virus khảm lá sắn Sri Lanka 

(Begomovirus stanleyi) là virus duy nhất gây bệnh khảm lá sắn tại Việt Nam cho đến thời điểm điều tra.  

Từ khóa: Bệnh khảm lá sắn, Begomovirus stanleyi, Bemisia tabaci, điều tra dịch tễ, định danh phân tử. 

Status And Impact of Epidemiological Factors  
on Cassava Mosaic Disease (Begomovirus stanleyi) in Vietnam 

ABSTRACT 

Cassava mosaic disease is the most serious disease affecting cassava worldwide and its is caused by at least 

11 viruses belonging to the genus Begomovirus. In Vietnam, cassava mosaic disease was first reported in Tay Ninh 

province in 2017 and rapidly spread throughout the country. The objectives of this study were to assess the status of 

cassava mosaic disease in major cassava-growing regions, identify epidemiological factors influencing the disease, 

and confirm its causal agent. Field surveys conducted in 2022 showed that cassava mosaic disease was present in 

10 out of 12 surveyed provinces, with an average disease prevalence of 70.4%. The average disease incidence (DI), 

disease severity index (DSI), and adult whitefly (Bemisia tabaci) density were 75.4%, 2.80, and 2.51 individuals per 

plant, respectively. Statistical analyses revealed that: (i) cassava variety determined DI, DSI, and whitefly density;  

(ii) plant age influenced DSI; (iii) plants propagated from infected cuttings had higher DSI than those infected via 

whiteflies; (iv) adult whitefly density had a slight effect on DI but no effect on DSI. PCR testing of 507 cassava leaf 

samples and sequencing of 15 virus isolates confirmed that Sri Lankan cassava mosaic virus (Begomovirus stanleyi) 

was the sole causal agent of cassava mosaic disease in Vietnam at the time of investigation. 

Keywords: Cassava mosaic disease, Begomovirus stanleyi, Bemisia tabaci, epidemiological survey, 

molecular identification. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sín (Manihot esculenta) là cåy lþĄng 

thăc quan trọng thĀ ba sau lúa và ngô täi Việt 

Nam (Nguyen & cs., 2021). Hiện nay, diện tích 

trồng sín câ nþĆc là khoâng 524,000ha đþĉc 
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trồng têp trung täi 5 vùng sinh thái nông nghiệp 

bao gồm Trung du miền núi phía Bíc, Bíc Trung 

bộ, Nam Trung bộ, Tåy Nguyên và Đông Nam bộ 

(FAOSTAT, 2021; Đỗ HþĄng, 2022). 

Bệnh khâm lá sín là bệnh nguy hiểm nhçt 

trên sín khíp thế giĆi. Bệnh do ít nhçt 11 virus 

thuộc chi Begomovirus (họ Germinividae) gây ra 

và có thể làm giâm nëng suçt cû tþĄi tÿ 20% 

đến 95% (Bisimwa & cs., 2015; Legg & cs., 

2015). Cho tĆi trþĆc nëm 2015, täi châu Á, bệnh 

khâm lá sín chî xuçt hiện täi Tiểu lýc đða Ấn 

Độ và do 2 begomovirus gây ra là virus khâm lá 

sín Sri Lanka và virus khâm lá sín Ấn Độ (tên 

virus tiếng Anh và tên virus viết tít læn lþĉt là 

Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) và 

Indian cassava mosaic virus (ICMV)) (Saunders 

& cs., 2002; Dutt & cs., 2005). Nëm 2015, bệnh 

khâm lá sín đþĉc phát hiện thçy täi Campuchia 

và virus gây bệnh đþĉc xác đðnh là SLCMV 

(Wang & cs., 2016). SLCMV thuộc loài 

Begomovirus stanleyi (danh pháp tên loài trþĆc 

nëm 2023 là Sri Lankan cassava mosaic virus). 

Virus nhanh chóng lây lan sang Việt Nam, đþĉc 

phát hiện đæu tiên täi tînh Tåy Ninh nëm 2017 

(Uke & cs., 2018) và tiếp týc lan rộng khíp các 

vùng trồng sín câ nþĆc. Giống nhþ các 

begomovirus gây bệnh khâm lá sín khác, 

SLCMV không truyền qua hät giống và tiếp xúc 

cĄ học, nhþng truyền qua hom giống và bọ phçn 

(Bemisia tabaci) theo kiểu bền vĂng tuæn hoàn 

(Legg & cs., 2015; Uke & cs., 2022).  

Täi Việt Nam, chþa cò nghiên cĀu về dðch tễ 

bệnh khâm lá sín một cách hệ thống cüng nhþ 

xác đðnh thành phæn các begomovirus gây bệnh 

khâm lá tính đến thąi điểm điều tra. Do vêy, các 

mýc tiêu chính cûa nghiên cĀu này là đánh giá 

hiện träng bệnh khâm lá sín täi các vùng trồng 

sín trọng điểm, xác đðnh đþĉc yếu tố dðch tễ ânh 

hþćng đến bệnh và khîng đðnh nguyên nhân 

gây bệnh. Kết quâ thu đþĉc sẽ cung cçp dĂ liệu 

khoa học nhìm quân lý hiệu quâ bệnh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điểm điều tra và chỉ tiêu đánh giá 

Điều tra bệnh khâm lá đþĉc thăc hiện tÿ 

tháng 5 nëm 2022 đến tháng 9 nëm 2022 täi 6 

vùng sinh thái nông nghiệp vĆi 12 tînh trồng 

sín trọng điểm cûa câ nþĆc (Yên Bái, Hòa Bình, 

SĄn La, Vïnh Phúc, Thanh Hòa, Quâng Ngãi, 

Phú Yên, Gia Lai, Đík Lík, Tây Ninh, Bình 

DþĄng và Đồng Nai). Täi mỗi tînh, huyện trồng 

sín trọng điểm đþĉc chọn để điều tra. Täi mỗi 

huyện, 20 ruộng sín ć giai đoän sau khi trồng 

tÿ 3-6 tháng đþĉc điều tra, mỗi ruộng cách 

nhau tối thiểu 5km theo đþąng liên huyện hoặc 

liên xã. Täi mỗi ruộng, 30 cây sín phân bố đều 

theo hai đþąng chéo gòc đþĉc điều tra 

(Sseruwagi & cs., 2004).  

MĀc độ phổ biến cûa bệnh khâm lá đþĉc 

tính bìng tỷ lệ phæn trëm số ruộng sín có biểu 

hiện bệnh trên tổng số ruộng điều tra. Tỷ lệ 

bệnh (TLB) đþĉc tính bìng tỷ lệ phæn trëm số 

cây có triệu chĀng trên tổng số cåy điều tra. Chî 

số bệnh (CSB) là cçp bệnh trung bình cûa các 

cây có triệu chĀng, đþĉc đánh giá dăa trên 

thang phân cçp tÿ 1 đến 5 theo Hahn & cs. 

(1980). Cý thể: cçp 1 - cây không có triệu chĀng 

bệnh; cçp 2 - lá hĄi đốm vàng và có biến däng 

nhẹ ć phæn gốc cûa hæu hết các lá, trong khi 

phæn còn läi cûa lá và các lá chét vén giĂ màu 

xanh bình thþąng; cçp 3 - triệu chĀng khâm 

xuçt hiện rõ rệt trên phæn lĆn các lá, kèm theo 

hiện tþĉng biến däng và co rút ć khoâng một 

phæn ba (1/3) phæn gốc cûa các lá chét; cçp  

4 - mĀc độ bệnh nặng hĄn, vĆi triệu chĀng khâm 

và biến däng lan rộng đến khoâng hai phæn ba 

(2/3) diện tích các lá chét, đồng thąi kích thþĆc 

lá bð giâm đáng kể; cçp 5 - mĀc độ nghiêm trọng 

nhçt, khi triệu chĀng khâm và biến däng xuçt 

hiện trên bốn phæn nëm (4/5) hoặc nhiều hĄn 

diện tích lá chét, các lá chét bð xoín vặn và toàn 

bộ lá bð biến däng. 

Mêt độ bọ phçn trþćng thành đþĉc xác đðnh 

bìng số lþĉng cá thể xuçt hiện trên 5 lá non 

phía trên cùng cûa cåy, nĄi chúng thþąng têp 

trung (Sseruwagi & cs., 2004). Hai phþĄng thĀc 

lan truyền cûa bệnh khâm lá trên đồng ruộng 

đþĉc phân biệt dăa vào đặc điểm biểu hiện triệu 

chĀng. Cý thể, bệnh lan truyền qua hom giống 

nhiễm làm cho toàn bộ lá trên cåy đều biểu hiện 

triệu chĀng điển hình; trong khi đò, nếu bệnh 

lan truyền qua bọ phçn, chî các lá phía trên 

ngọn cây mĆi xuçt hiện triệu chĀng đặc trþng 

(Sseruwagi & cs., 2004). 
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Bâng 1. Mồi PCR sử dụng trong nghiên cứu 

Mồi Trình tự (5’-3’) Mục đích 
Nhiệt độ  

gắn mồi (C) 

Kích thước 
(bp) 

Tham khảo 

F2 TGTGAAGGCCCATGTAAGGT Phát hiện DNA-A 
của SLCMV  

53 528 Uke & cs. (2019) 

R3 CGTAGCGTATACAGGRTTAGA 

SLCMV-B-F1 GCTTTGCAGTTGACAGCTTG Phát hiện DNA-B 
của SLCMV 

60 410 Trần Văn Chiến & 
cs. (2023) 

SLCMV-B-R1 ATGCAGCGTATCTTCGTTCC 

 

2.2. Thu thập mẫu bệnh  

Täi mỗi ruộng sín bð bệnh, 3 lá sín biểu 

hiện triệu chĀng điển hình trên 3 cây sín khác 

nhau đþĉc thu thêp. Lá thĀ 3 tính tÿ chồi ngọn 

cûa cây sín đþĉc chọn để thu méu (Minato & 

cs., 2019). 

2.3. Định danh phân tử virus 

Phân Āng PCR đþĉc thăc hiện vĆi hai cặp 

mồi phát hiện DNA-A và DNA-B cûa SLCMV 

(Bâng 1). Sân phèm PCR tinh säch đþĉc giâi 

trình tă trăc tiếp bìng mồi PCR. Phân tích phâ 

hệ theo phþĄng pháp Neighbor-Joining đþĉc 

thăc hiện bìng phæn mềm MEGA 11 (Tamura & 

cs., 2021). 

2.4. Phân tích thống kê 

Các yếu tố ânh hþćng đến TLB đþĉc đánh 

giá bìng các thā nghiệm phi tham số 2 (Pearson 

và Likelihood ratio), phån tích tþĄng quan.  

Các yếu tố ânh hþćng đến CSB, mêt độ bọ 

phçn đþĉc đánh giá bìng thā nghiệm phi tham 

số (Kruskal-Wallis test), phån tích tþĄng quan. 

Ảnh hþćng cûa nguồn nhiễm đến CSB, cûa  

hiện träng cåy đến mêt độ bọ phçn đþĉc phân 

tích bìng các thā nghiệm phi tham số  

(Mann-Whitney U test và Kolmogorov-Smirnov 

test). Các phân tích thống kê đþĉc thăc hiện 

bìng phæn mềm SPSS. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng bệnh khâm lá sắn  

Hiện träng cûa bệnh khâm lá sín täi 12 

tînh thuộc 6 vùng sinh thái nông nghiệp đþĉc 

tổng hĉp täi bâng 2. Trong số 12 tînh điều tra, 

bệnh chþa đþĉc quan sát thçy täi hai tînh SĄn La 

và Vïnh Phúc. Täi hai tînh này, nông dân sā 

dýng hom giống cûa cåy để läi tÿ vý trþĆc, không 

sā dýng hom giống sín tÿ các tînh khác vên 

chuyển về. Täi Hòa Bình và Yên Bái, bệnh đã 

xuçt hiện vĆi mĀc độ phổ biến læn lþĉt là 35% và 

30%. Ở các tînh còn läi, mĀc độ phổ biến bệnh rçt 

cao tÿ 90-100%. MĀc độ phổ biến trung bình cûa 

bệnh khâm lá sín täi Việt Nam cho đến thąi 

điểm điều tra khá cao, đät 70,4% (Bâng 2). 

Kết quâ điều tra cho thçy có tçt câ 10 giống 

sín chính đang đþĉc trồng täi các vùng sân xuçt 

sín trọng điểm cûa Việt Nam (Bâng 2). Giống 

KM94 đþĉc trồng phổ biến nhçt täi 10/12 tînh 

điều tra, tiếp theo là giống KM419 đþĉc trồng 

täi 9/12 tînh. Giống HL-S11 mén câm vĆi bệnh 

khâm lá đþĉc khuyến cáo hän chế sā dýng 

nhþng vén đþĉc trồng täi 7 tînh do giống này 

cho nëng suçt và hàm lþĉng tinh bột cao. Giống 

HN5 là giống sín kháng bệnh khâm lá do Viện 

Di truyền Nông nghiệp lai täo, bþĆc đæu đã đþĉc 

trồng täi một số tînh. 

TLB giâm dæn tÿ Nam ra Bíc. Các tînh 

phía Nam có TLB rçt cao 97,3-100%. Trong khi 

đò, TLB täi hai tînh phía Bíc là Hòa Bình và 

Yên Bái chî 14,8% và 16,5%.  

CSB thçp nhçt là 2,57 täi Quâng Ngãi và 

cao nhçt là 3,28 täi Yên Bái. CSB khâm lá sín 

trung bình täi nþĆc ta là 2,80, thçp hĄn so vĆi 

các nþĆc châu Phi. CSB cao nhçt täi các nþĆc 

Châu Phi có thể lên đến 3,9 (đâo Comoros); 3,4 

(Ghana) và 3,3 (Burkina Faso) (Torkpo & cs., 

2018; Soro & cs., 2021; Shirima & cs., 2022).  

Nguồn lây nhiễm bệnh khâm lá sín täi các 

tînh chû yếu là do hom giống nhiễm bệnh. TLB 

do hom giống rçt cao tÿ 72,0-98,8%. Täi Hòa 

Bình và Yên Bái, nguồn bệnh cüng đþĉc xác 
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đðnh là do trồng hom giống nhiễm bệnh (Hình 

1). Nhþ vêy, việc vên chuyển và sā dýng hom 

sín nhiễm bệnh nguyên nhân quan trọng giúp 

bệnh khâm lá phát tán nhanh chóng. Kết luên 

này phù hĉp vĆi nhiều nghiên cĀu về phþĄng 

thĀc phát tán, lây lan cûa bệnh khâm lá sín täi 

nhiều quốc gia trên thế giĆi (Muengula-Manyi 

& cs., 2012; Legg & cs., 2015; Minato & cs., 

2019; Okelola & cs., 2021; Houngue & cs., 2022). 

Bên cänh hom giống nhiễm bệnh thì bọ phçn 

là phþĄng thĀc lan truyền bệnh khâm lá hiệu quâ 

(Uke & cs., 2022; Hareesh & cs., 2023). Mêt độ bọ 

phçn trþćng thành cao nhçt đþĉc ghi nhên täi 

tînh Thanh Hòa, đät 6,88 con/cây và thçp nhçt täi 

tînh SĄn La chî đät 1,03 con/cây. Mêt độ bọ phçn 

täi các tînh còn läi cüng ć mĀc thçp, dao động tÿ 

1,28-3,50 con/cây. Mêt độ bọ phçn trþćng thành 

trung bình trên sín täi Việt Nam là 2,51 con/cây, 

tþĄng đþĄng vĆi mêt độ bọ phçn gây häi trên sín 

täi một số nþĆc nhþ Thái Lan (Saokham & cs., 

2021), cộng hòa Công Gô (Muengula-Manyi & cs., 

2012), Burkina Faso (Soro & cs., 2021). Nhþ vêy, 

các tînh chþa ghi nhên să xuçt hiện cûa bệnh 

khâm lá sín và có mêt độ bọ phçn ć mĀc thçp 

nhþ SĄn La cò thể đþĉc xây dăng thành các vùng 

sân xuçt hom sín säch bệnh cung cçp cho các 

vùng trồng sín câ nþĆc. 

3.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến mức 

độ nhiễm bệnh khâm lá trên đồng ruộng 

3.2.1. Ảnh hưởng của giống sắn đến tỷ  

lệ bệnh  

Ảnh hþćng cûa giống sín đến TLB khâm lá 

trên đồng ruộng đþĉc đánh giá dăa trên số liệu 

thu thêp täi 8 tînh có áp lăc bệnh cao (Bâng 2) 

gồm Thanh Hóa, Quâng Ngãi, Phú Yên, Đík Lík, 

Gia Lai, Tåy Ninh, Bình DþĄng và Đồng Nai.  

Phân tích thống kê 2 bìng 2 phþĄng pháp 

(Bâng 3) cho thçy giống sín có ânh hþćng tĆi 

TLB khâm lá sín trên đồng ruộng. Trong số 8 

giống đánh giá, giống HN5 hoàn toàn không 

nhiễm, tçt câ 7 giống còn läi đều nhiễm bệnh ć 

các mĀc độ khác nhau nhþng vĆi TLB cao > 80%.

Bâng 2. Hiện trạng bệnh khâm lá sắn tại Việt Nam 

Vùng sinh thái 
nông nghiệp 

Tỉnh điều tra
 

Giống sắn trồng 
Mức độ  
phổ biến 

(%)
 

TLB 
(%)

1
 

Mật độ  
bọ phấn 
(con/cây) 

(TB ± SD)
3 

CSB 
(TB ± SD)

3
 

TLB (%) theo 
phương thức 

lan truyền 

Hom 
nhiễm 

Bọ 
phấn 

Trung du 
miền núi phía 
Bắc 

Sơn La KM94, KM419, HN5, Lá tre 0 0 1,03 ± 1,03 - - - 

Hòa Bình KM94, KM419, Sắn xanh, Lá tre 35 14,8 2,11 ± 2,21 2,74 ± 0,49 78,7 21,3 

Yên Bái KM94, Lá tre, BK900 30 16,5 2,48 ± 1,93 3,28 ± 0,90 73,7 26,3 

Đồng bằng 
sông Hồng 

Vĩnh Phúc KM94, Lá tre, Sắn xanh 0 0 1,98 ± 1,61 - - - 

Bắc Trung bộ Thanh Hóa KM94, KM419, HL-S11, KM140 90 84,3 6,88 ± 4,60 2,84 ± 0,57 89,9 10,1 

Nam Trung bộ Quảng Ngãi KM94, KM419, HL-S11, HN5, Tai đỏ 90 84,8 2,40 ± 1,80 2,57 ± 0,58 91,6 8,4 

Phú Yên KM94, KM419, HL-S11 100 93,5 3,50 ± 2,82 2,72 ± 0,57 93,8 6,2 

Tây Nguyên Gia Lai Lá tre, KM419, HL-S11, KM140 100 98,5 2,11 ± 1,92 2,80 ± 0,56 97,5 2,5 

Đắk Lắk KM94, KM419, HL-S11 100 64,3 1,28 ± 1,11 2,95 ± 0,65 72,0 28,0 

Đông Nam bộ Tây Ninh KM7, KM419, KM140 100 100 2,86 ± 2,47 2,75 ± 0,71 98,8 1,2 

Đồng Nai KM7, KM94, KM140, HL-S11 100 97,3 1,92 ± 1,53 2,93 ± 0,57 96,8 3,2 

Bình 
Dương 

KM7, KM94, KM140, HL-S11, 
KM419 

100 99,3 1,53 ± 1,25 2,78 ± 0,53 96,5 3,5 

Trung bình  70,4 75,4 2,51 ± 2,67 2,80 ± 0,61 88,9 11,1 

Ghi chú: 1, 2: TLB được tính lần lượt theo tổng số cây điều tra và tổng số cây bị bệnh tại 10 tỉnh có bệnh khâm lá; 
3: TB: Trung bình; SD (Standard Deviation): Độ lệch chuẩn. 
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Hình 1. Triệu chứng trên cây sắn nhiễm bệnh từ hom giống (a)  

và do bọ phấn truyền virus (b) 

Bâng 3. Ảnh hưởng của giống sắn đến tỷ lệ bệnh  

tại 8 tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ 

Giống sắn Số cây quan sát
 

Số cây bệnh TLB
1
 (%) Khoảng tin cậy (95%) 2 test (α = 0,05) 

HL-S11 1380 1260 91,3
c
 89,7-92,7  

HN5 60 0 0,0
e
 0-6,0  

KM140 750 735 98,0
b
 96,7-98,8  

KM419 870 778 89,4
c
 87,2-91,3 Pearson: P <0,001 

KM7 540 540 100,0
a
 99,3-100  

KM94 1020 860 84,3
d
 82,0-86,4 Likelihood-ratio: P <0,001 

Lá Tre 60 57 95,0
bcd

 86,3-98,3  

Tai Đỏ 120 103 85,8
cd

 78,5-91,0  

Ghi chú: 1: Các TLB có cùng chữ cái không khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05. Xếp hạng các TLB được 

thực hiện bằng so sánh từng cặp dùng z-test với hiệu chỉnh Bonferroni. 

3.2.2. Ảnh hưởng của giống sắn đến chỉ  

số bệnh  

CSB là chî tiêu quan trọng đến đánh giá 

mĀc độ gây häi cûa bệnh đến nëng suçt và chçt 

lþĉng cåy, và do đò là chî tiêu quan trọng để 

đánh giá tính kháng. Phån tích thống kê (Bâng 

4) cho thçy giống có ânh hþćng đến CSB. CSB 

cao nhçt đþĉc quan sát thçy trên giống KM140 

và BK900 læn lþĉt là 3,46 và 3,06. Nhóm giống 

tiếp theo gồm KM419 (2,86), HL-S11 (2,83), lá 

tre (2,68) và KM94 (2,64). CSB thçp nhçt ghi 

nhên trên giống tai đó (2,23). 

Dăa theo CSB, tçt câ các giống sín (Bâng 4) 

đều có thể đþĉc xếp vào nhóm nhiễm (có CSB tÿ 

2-3) (Amoakon & cs., 2023). Theo Thresh & cs. 

(1994), chî khi CSB > 3,5 (điều kiện dinh dþĈng 

kém) và > 4 (điều kiện dinh dþĈng tốt) thì bệnh 

khâm lá mĆi ânh hþćng đáng kể đến nëng suçt 

cû. Kết quâ nghiên gĉi ý trong điều kiện đồng 

ruộng, vĆi CSB tÿ 2-3, nëng suçt cû có lẽ bð ânh 

hþćng không đáng kể. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của giống sắn đến chỉ số bệnh 

Giống sắn Số cây đánh giá
 

CSB
1 

Kruskal-Wallis test 
(α = 0,05) Trung bình

2 
Khoảng tin cậy (95%) 

BK900 76  3,46
a
 3,25-3,67  

HL-S11 1260  2,83
bcd

 2,80-2,86  

KM140 735  3,06
a
 3,02-3,10 P (2-tailed) < 0,001 

KM419 848  2,86
bd

 2,82-2,90  

KM7 540  2,56
def 

 2,51-2,61  

KM94 860  2,64
efg

 2,60-2,68  

Lá tre 94  2,68
cde

 2,58-2,79  

Sắn xanh 5  2,80
abcdefg

 2,24-3,36  

Tai đỏ 103  2,23
g
 2,15-2,32  

Tổng số 4521    

Ghi chú: 1: Chỉ đánh giá các cây có cấp bệnh từ 2 đến 5 trong thang phân cấp ; 2: Các số có cùng chữ cái 

không khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05; Xếp hạng các giá trị trung bình được thực hiện bằng so sánh 

từng cặp theo phương pháp Dunn-Bonferroni. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của tuổi cây đến chỉ số bệnh 

Tuổi cây
1 

Số cây đánh giá
 

CSB
2 

Kruskal-Wallis test 
(α = 0,05) Trung bình

3
 Khoảng tin cậy (95%) 

3 tháng  1294 2,84
a
 2,81-2,88  

3,5 tháng  537 2,86
a
 2,81-2,91  

4 tháng  1586 2,80
ab

 2,77-2,83 P (2-tailed) < 0,001 

4,5 tháng  615 2,74
bc

 2,69-2,79  

5 tháng  489 2,68
c
 2,63-2,74  

Tổng số  4521    

Ghi chú:  1: Tuổi cây được tính từ thời gian trồng hom giống đến thời điểm điều tra; 2: Chỉ đánh giá các cây có 

cấp bệnh từ 2 đến 5 trong thang phân cấp; 3: Các số có cùng chữ cái không khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05; 

Xếp hạng các giá trị trung bình được thực hiện bằng so sánh từng cặp theo phương pháp Dunn-Bonferroni. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của nguồn nhiễm đến chỉ số bệnh 

Nguồn nhiễm 
Số cây 

đánh giá 

CSB
1 

Thử nghiệm phi tham số 
(α = 0,05) Trung bình Khoảng tin cậy (95%)  

Giống nhiễm 4183 2,80 2,78-2,82 Mann-Whitney U test: P (2-tailed) = 0,007 

Bọ phấn truyền 338 2,74 2,66-2,81 Kolmogorov-Smirnov: P (2-tailed) = 0,021 

 Tổng số 4521    

Ghi chú: 1: Chỉ đánh giá các cây có cấp bệnh từ 2 đến 5 trong thang phân cấp. 

3.2.3. Ảnh hưởng của tuổi cây đến chỉ  

số bệnh  

Phân tích thống kê (Bâng 5) cho thçy tuổi 

cåy cüng ânh hþćng đến CSB. CSB cao nhçt  

2,80-2,86 đþĉc quan sát thçy trên các cây ć giai 

đoän 3-4 tháng sau khi trồng. Khi cây sín ć giai 

đoän 4,5-5 tháng, triệu chĀng bệnh cò xu hþĆng 

nhẹ hĄn vĆi CSB giâm xuống 2,68-2,74. Kết quâ 

này tþĄng tă vĆi quan sát gæn đåy täi Thái Lan 
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khi cây sín ć giai đoän 1-3 tháng sau khi trồng 

có biểu hiện triệu chĀng khâm lá dĂ dội hĄn so 

vĆi cây sín giai đoän 5-7 tháng (Saokham & 

cs., 2021). Kết quâ nghiên cĀu täi châu Phi 

cüng chî ra rìng cây sín nhiễm bệnh khâm lá ć 

giai đoän cây con biểu hiện triệu chĀng bệnh 

dĂ dội hĄn và làm giâm nëng suçt cao hĄn tÿ 

77,5%-97,3% (Bisimwa & cs., 2015). Do vêy, áp 

dýng các biện pháp nhìm hän chế cây sín 

nhiễm bệnh ć giai đoän đæu sau khi trồng sẽ 

góp phæn quan trọng nhìm giâm thiệt häi do 

bệnh đến nëng suçt cû tþĄi. 

3.2.4. Ảnh hưởng của nguồn nhiễm đến chỉ 

số bệnh  

Quan sát triệu chĀng trên đồng ruộng có 

thể xác đðnh đþĉc nguồn nhiễm bệnh do giống 

hoặc do bọ phçn (Sseruwagi & cs., 2004). Phân 

tích thống kê phi tham số không ghép cặp cho 

thçy loäi nguồn nhiễm cò ânh hþćng đến CSB 

(Bâng 6). CSB trên cåy sín trồng tÿ hom giống 

nhiễm là 2,80, lĆn hĄn cò ý nghïa thống kê CSB 

trên cåy sín nhiễm bìng bọ phçn 2,74. 

3.3. Ảnh hưởng của giống sắn đến mật độ 

bọ phấn trưởng thành  

Phân tích thống kê (Bâng 7) cho thçy giống 

sín có ânh hþćng đến mêt độ bọ phçn trþćng 

thành. Mêt độ bọ phçn trþćng thành trung bình 

trên giống sín HL-S11 cao nhçt lên đến  

4,16 con/cây. Tiếp theo là các giống BK900 và 

tai đó vĆi mêt độ bọ phçn trþćng thành trung 

bình læn lþĉt là 3,64 và 3,23 con/cây. Giống 

KM94 và lá tre có mêt độ bọ phçn trþćng thành 

thçp nhçt trong tçt câ các giống sín đánh giá, 

læn lþĉt là 1,23 và 1,49 con/cåy. Đáng chú ý, 

giống HN5 có mêt độ bọ phçn trþćng thành 2,55 

con/cây cao, tþĄng đþĄng vĆi hai giống nhiễm 

KM140 (2,96 con/cây) và giống sín xanh (2,77 

con/cây). Kết quâ này cho thçy giống HN5 kháng 

virus gây bệnh chĀ không phâi kháng bọ phçn. 

3.4. Ảnh hưởng của cây bệnh đến mật độ bọ 

phấn trắng trưởng thành  

Phân tích thống kê (Bâng 8) cho thçy să 

khác biệt rõ rệt giĂa mêt độ bọ phçn trþćng 

thành trên cây sín không có triệu chĀng và cây 

sín có triệu chĀng khâm lá. Cý thể, mêt độ bọ 

phçn tríng trþćng thành trung bình trên cây 

không có triệu chĀng (cçp 1) là 1,90 con/cây, 

trong khi mêt độ này trên cây có triệu chĀng (cçp 

2-5) cao hĄn đáng kể, trung bình 2,87 con/cây. 

Quan sát trong nghiên cĀu này cüng phù hĉp 

vĆi các kết quâ nghiên cĀu trþĆc đåy, trong đò cåy 

sín bð bệnh khâm lá thúc đèy phát triển quæn thể 

bọ phçn tốt hĄn cåy khóe, có thể do cây bệnh cung 

cçp dinh dþĈng cho bọ phçn tốt hĄn (Colvin & cs., 

2006; Legg, 2010). Ngoài ra, do cây bệnh hçp dén 

bọ phçn cüng gĉi ý vai trò quan trọng cûa bọ 

phçn trong việc lây lan bệnh khâm lá sín. 

 Bâng 7. Ảnh hưởng của giống sắn đến mật độ bọ phấn trưởng thành 

Giống Số cây đánh giá 
Mật độ bọ phấn trưởng thành (con/cây) Kruskal-Wallis test 

(α = 0,05)
 

Trung bình
1 

Khoảng tin cậy (95%) 

BK900 270  3,64
bc

 3,41-3,87 P (2-tailed) < 0,001 

HL-S11 1380  4,16
ace

 3,95-4,36 

HN5 150  2,55
defg

 2,23-2,86 

KM140 750  2,96
def

 2,76-3,15 

KM419 1230  2,38
fg
 2,24-2,52 

KM7 540  2,23
fg
 2,06-2,41 

KM94 1860  1,23
h
 1,17-1,28 

Lá tre 450  1,49
h
 1,36-1,62 

Sắn xanh 450  2,77
acdef

 2,61-2,93 

Tai đỏ 120  3,23
bce

 2,94-3,52 

Tổng số 7200    

Ghi chú: 1: Các số có cùng chữ cái không khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05. Xếp hạng các giá trị trung 

bình được thực hiện bằng bằng so sánh từng cặp theo phương pháp Dunn-Bonferroni. 
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Bâng 8. Ảnh hưởng của cây bệnh đến mật độ bọ phấn trưởng thành 

Cây 
Số cây 
đánh 
giá

1 

Mật độ bọ phấn trưởng thành 
(con/cây)

 Thử nghiệm phi tham số 
(α = 0,05) 

Trung bình Khoảng tin cậy (95%) 

Không triệu chứng (cấp 1) 407 1,90 1,68-2,13 Mann-Whitney U test: P (2-tailed) < 0,001 

Cây có triệu chứng (cấp 2-5) 4.333 2,87 2,78-2,96 Kolmogorov-Smirnov: P (2-tailed) < 0,001 

Tổng số 4.740    

Ghi chú: 1: Số cây đánh giá = 4.740 tại các 8 tỉnh có áp lực bệnh cao (Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, 

Gia Lai, Phú Yên, Quâng Ngãi, Thanh Hóa), trên tất câ các giống (trừ giống HN5 vì là giống kháng). 

Bâng 9. Ảnh hưởng của mật độ bọ phấn trưởng thành đến tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh 

Loại ảnh hưởng 
Số cây  

phân tích 
Loại phân tích Kết quả phân tích 

Ảnh hưởng của mật độ bọ phấn đến TLB 700
1 

Tương quan (Point-Biserial Correlation = 
Pearson’s correlation) 

R = 0,116 
P = 0,002 (2-tailed) 

Ảnh hưởng của mật độ bọ phấn trắng 
trưởng thành đến CSB 

337
2 

Tương quan phân hạng (Spearman’s Rank test) R = 0,013 
P = 0,812 (2-tailed) 

Ghi chú: 1: Số cây đánh giá tại 8 tỉnh có áp lực bệnh cao (Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, 

Phú Yên, Quâng Ngãi, Thanh Hóa), biểu hiện triệu chứng do nhiễm bằng bọ phấn hoặc không biểu hiện triệu 

chứng, trên tất câ các giống (trừ giống HN5 vì là giống kháng); 2: Số cây đánh giá tại tất câ các tỉnh, biểu hiện 

triệu chứng do nhiễm bằng bọ phấn, trên tất câ các giống (trừ giống sắn xanh vì chỉ có 1 mẫu). 

3.5. Ảnh hưởng của mật độ bọ phấn trưởng 

thành đến tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh 

Phån tích tþĄng quan Pearson cho thçy mêt 

độ bọ phçn trþćng thành có mối liên hệ yếu nhþng 

cò ý nghïa thống kê vĆi TLB (R = 0,116, P = 0,002, 

Bâng 9). Kết quâ này cho thçy mêt độ bọ phçn 

trþćng thành chî ânh hþćng nhẹ đến TLB. 

Phån tích tþĄng quan phån häng Spearman 

cho thçy không có mối quan hệ giĂa mêt độ bọ 

phçn trþćng thành và CSB (hệ số tþĄng quan  

R = 0,013, P = 0,812, Bâng 9). 

Nguồn lây nhiễm bệnh khâm lá sín täi 

nþĆc ta trong nghiên cĀu đþĉc xác đðnh chû yếu 

do vên chuyển và sā dýng hom giống nhiễm 

bệnh. Cây sín trồng tÿ hom nhiễm virus sẽ biểu 

hiện triệu chĀng bệnh ngay sau khi cây mọc lên 

do hàm lþĉng virus nhån lên đû lĆn để gây ra 

triệu chĀng (Trðnh Xuân Hoät & cs., 2021). Hêu 

quâ, mêt độ bọ phçn trên cây không ânh hþćng 

đến CSB cûa cây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bọ 

phçn vén đòng vai trñ quan trọng trong việc lan 

truyền bệnh, đặc biệt täi nhĂng vùng trồng mĆi 

có să xuçt hiện cûa bệnh (Uke & cs., 2022; 

Hareesh & cs., 2023) 

3.6. Định danh phân tử virus  

Các kết quâ nghiên cĀu gæn đåy mĆi chî 

ghi nhên să xuçt hiện cûa SLCMV täi các nþĆc 

trồng sín trong khu văc Đông Nam Á, trong đò 

có Việt Nam (Siriwan & cs., 2020; Uke & cs., 

2022). Nhìm khîng đðnh nguyên nhân gây 

bệnh khâm lá sín trong điều tra đồng ruộng, 

tổng số 507 méu sín bð bệnh khâm lá thu täi 

10 tînh thuộc 5 vùng sinh thái đã đþĉc kiểm 

tra bìng PCR. Kết quâ cho thçy, tçt câ các 

méu sín kiểm tra đều phân Āng dþĄng tính vĆi 

câ hai cặp mồi phát hiện DNA-A và DNA-B 

cûa SLCMV (Bâng 10).  

Vì cặp mồi F2/R3 phát hiện DNA-A cûa 

SLCMV cüng cò thể phát hiện DNA-A cûa 

ICMV (Uke & cs., 2019) và DNA-B cûa hai 

virus này khá bâo thû (Saunders & cs., 2002) 

nên để chíc chín virus phát hiện đþĉc là 

SLCMV, sân phèm PCR đþĉc nhân bìng cặp 

mồi F2/R3 cûa 15 méu virus đäi diện tÿ 10 tînh 

đã đþĉc giâi trình tă. Trình tă dài 421bp cûa 15 

méu đã đþĉc gāi trên GenBank vĆi mã truy cêp 

tÿ PP346875 đến PP346889 (Bâng 11). 
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Ngoäi trÿ 3 méu VN-GiaLai-3,  

VN-QuangNgai-7 và VN-BinhDuong-1, trình 

tă cûa 12 méu đồng nhçt 100% vĆi nhau. Ba 

méu kể trên chî khác 1 nucleotide so vĆi 12 

méu còn läi. Kết quâ tìm kiếm BLAST cho thçy 

15 méu có mĀc đồng nhçt trình tă cao nhçt 

(99,3-100%) vĆi trình tă tþĄng Āng cûa các 

méu SLCMV trên GenBank.  

Phân tích phâ hệ dăa trên trình tă thu đþĉc 

cûa 15 méu virus cüng cho thçy chúng phân 

nhóm chặt (giá trð thống kê boostrap 100%) 

trong cým chĀa các đäi diện SLCMV thuộc khu 

văc Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia và 

Việt Nam (Hình 2) và tách biệt vĆi các đäi diện 

SLCMV có nguồn gốc tÿ khu văc Nam Á gồm 

Ấn Độ và Sri Lanka. Mặc dù trình tă cûa 15 

méu nìm trong vùng gen AV1 mã hóa protein 

vó có mĀc độ bâo thû cao đối vĆi begomovirus 

thì kết quâ phån tích này cüng cho thçy quæn 

thể SLCMV có thể tách thành 2 nhòm là Đông 

Nam Á và Nam Á, phù hĉp vĆi các phân tích 

dăa trên gen AC1 (mã hóa protein Rep) cûa 

SLCMV (Minato & cs., 2019) và dăa trên toàn 

bộ trình tă DNA-A (Leiva & cs., 2023). 

 Bâng 10. Kiểm tra các mẫu lá sắn bệnh bằng PCR 

Vùng sinh thái Tỉnh 
Số mẫu  
kiểm tra 

Số mẫu dương tính với SLCMV 

Cặp mồi phát hiện DNA-A Cặp mồi phát hiện DNA-B 

Trung du miền núi phía Bắc Yên Bái 18 18 18 

Hòa Bình 21 21 21 

Bắc Trung Bộ Thanh Hóa 54 54 54 

Nam Trung Bộ Quảng Ngãi 54 54 54 

Phú Yên 60 60 60 

Tây Nguyên Gia Lai 60 60 60 

Đắk Lắk 60 60 60 

Đông Nam Bộ Tây Ninh 60 60 60 

Đồng Nai 60 60 60 

Bình Dương 60 60 60 

Tổng số 507 507 507 

Bâng 11. Các mẫu virus được giâi trình tự từ sân phẩm PCR được nhân bằng cặp mồi F2/R3 

Mẫu  Địa điểm (huyện-tỉnh) Giống Thời gian thu thập Mã GenBank 

VN-HoaBinh-1 Lạc Sơn - Hòa Bình KM419 16/5/2022 PP346875 

VN-HoaBinh-18 Lạc Sơn - Hòa Bình Sắn xanh 16/5/2022 PP346876 

VN-YenBai-1 Văn Yên - Yên Bái Lá tre 31/5/2022 PP346877 

VN-YenBai-9 Văn Yên - Yên Bái BK-900 31/5/2022 PP346878 

VN-ThanhHoa-4 Như Xuân - Thanh Hóa HLS11 24/7/2022 PP346879 

VN-ThanhHoa-10 Như Xuân - Thanh Hóa KM94 24/7/2022 PP346880 

VN-GiaLai-3 Krông Pa - Gia Lai HLS11 3/8/2022 PP346881 

VN-GiaLai-7 Krông Pa - Gia Lai KM419 3/8/2022 PP346882 

VN-DakLak-3 Krông Bông - Đắk Lắk HLS11 5/8/2022 PP346883 

VN-DakLak-9 Krông Bông - Đắk Lắk KM419 5/8/2022 PP346884 

VN-PhuYen-1 Sông Hinh - Phú Yên KM94 8/6/2022 PP346885 

VN-QuangNgai-7 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi Tai đỏ (Gòn) 5/6/2022 PP346886 

VN-TayNinh-2 Tân Biên - Tây Ninh KM7 20/5/2022 PP346887 

VN-DongNai-7 Long Thành - Đồng Nai KM140 12/8/2022 PP346888 

VN-BinhDuong-1 Bắc Tân Uyên - Bình Dương KM7 14/8/2022 PP346889 
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Ghi chú: Số ở trên mỗi nốt là giá trị thống kê bootstrap (%, 1.000 lần lặp, chỉ hiển thị các giá trị > 50%). Thanh 

tỷ lệ trình bày khoâng cách di truyền, được xác định bằng phương pháp Tamura-Nei. Ký tự T trong ngoặc kép là 

mẫu đại diện loài. Các mẫu virus trong nghiên cứu này được đánh dấu bằng hình tròn đen. Tên virus viết tắt: 

ICMV (Indian cassava mosaic virus, B. manihotisindianense), JLCGV (Jatropha leaf curl Gujarat virus,  

B. jatrophagujaratense), JLYMV (Jatropha leaf yellow mosaic virus, B. jatrophaflavi), ToLCJV (Tomato leaf curl 

Joydebpur virus, B. solanumjoydebpurense), ToLCBV (Tomato leaf curl Bangladesh virus,  

B. solanumbangladeshense) và ChiLCINV (Chilli leaf curl India virus, B. capsindiaense). 

Hình 2. Cây phâ hệ dựa trên trình tự sân phẩm PCR  

của các mẫu virus được nhân bằng cặp mồi F2/R3 với trình tự tương ứng của SLCMV  

và các begomovirus gần gũi được xác định từ tìm kiếm BLAST 

Dăa trên kiểm tra PCR và phân tích trình 

tă, virus gây bệnh khâm lá sín täi Việt Nam cho 

tĆi nay vén là SLCMV, phù hĉp vĆi công bố mĆi 

nhçt về thành phæn begomovirus gây bệnh khâm 

lá sín täi khu văc Đông Nam Á, Nam Á và Đông 

Á (Leiva & cs., 2023; Hareesh & cs., 2023). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đã xác đðnh bệnh khâm lá sín 

hiện diện täi 10/12 tînh điều tra ć Việt Nam, vĆi 

mĀc độ phổ biến trung bình 70,4% và TLB trung 

bình 75,4%. Các yếu tố ânh hþćng chính đến 

bệnh bao gồm giống sín, tuổi cây, nguồn nhiễm, 

mêt độ bọ phçn trþćng thành. Mêt độ bọ phçn 

ânh hþćng nhẹ đến TLB nhþng không ânh 

hþćng đến CSB. Đðnh danh phân tā xác nhên 

virus khâm lá sín Sri Lanka (B. stanleyi) là tác 

nhân duy nhçt gây bệnh khâm lá sín täi Việt 

Nam tính đến thąi điểm điều tra. Kết quâ 

nghiên cĀu nhçn mänh vai trò quan trọng cûa 

việc sā dýng hom giống säch bệnh, phát triển 

giống kháng và quân lý bọ phçn để kiểm soát 

dðch bệnh, đồng thąi đề xuçt xây dăng vùng sân 

xuçt hom säch täi các khu văc ít áp lăc bệnh 

nhþ SĄn La.  
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